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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: 	Cao đẳng Kỹ Thuật 
	Học phần: 	Đo lường Cảm biến
	Lớp:  14CĐ-Đ&ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: ___90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


          Câu 1: (2,5 điểm)
Trình bày khái quát và minh họa cụ thể về một cảm biến : định nghĩa, vùng công tác, tín hiệu ra, đường đặc tính , độ nhạy. 
Câu 2: (3,0 điểm)
So sánh bốn loại cảm biến nhiệt độ TC, RTD, Thermistor, Integrated Circuit (diode).
Câu 3: (2,0 điểm)
Cho mạch điện cảm biến ánh sáng như hình vẽ bên.+12V 
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     R ?
	    


						    3k3



Biết đặc tính của photodiode PD là một đường thẳng có phương trình  là : I = *A * SI
Với I là dòng quang điện,  là cường độ nguồn sáng, A là diện tích cửa sổ hình tròn đường kính 3mm của PD và SI=0,5A/W

a) Ánh sáng chiều vào PD có cường độ là 1,5W/m2.  Hãy tìm dòng điện chảy qua điện trở 3k và  điện thế  trên đầu vào không đổi dấu (+) của opamp.   

b) Chọn trị số cho điện trở hồi tiếp âm để đầu ra của opamp có điện thế  xấp xỉ 
4,5V khi quang thông ánh sáng là  30W/m2. 

Câu 4: 2,5 điểm 
Mạch cảm biến nhiệt độ dùng hai vi mạch AD590 đặt ở hai nơi khác nhau, được nối kết với nhau như hình vẽ.
a) Khi T1=42C , T2=97C và R = 10k. Hãy tìm điện áp trên điện trở. 
b) Hãy thay đổi  cách nối dây các phần tử và chọn  trị số điện trở  R để có điện áp trên điện trở  VR = T1+T2  với nhiệt độ tính theo thang độ Kelvin ( nhiệt độ tuyệt đối ) và điện áp tính theo mV.  		AD590(1)		AD590(2)

		 +		           +	
		   T1 			T2 
5V				    R			         5V
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật
	Học phần: Đo lường Cảm biến
	Lớp:  14CĐ-Đ&ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	a
	   Định nghĩa :
Cảm biến là một phần tử tiếp nhận tác động của một đại lượng vật lý nhất định để sinh ra một tín hiệu phản ánh trị số của đại lượng đó.	
Ví dụ :  LM35 là  một vi mạch bán dẫn sinh ra điện áp DC tỉ lệ với nhiệt độ của nó. 
Cảm biến

	Đầu vào					Đầu ra do cảm biến sinh ra,  
là đại lượng tác động			là đại lượng điện biến thiên theo đầu vào.
do bên ngoài tạo nên. 					
a) 
	0,5

	
	b
	b)    Vùng công tác là giới hạn của điều kiện môi trường trong đó cảm biến có thể làm việc đúng chức năng đã dự định khi chế tạo. 
Ví dụ : LM35 làm việc trong vùng nhiệt độ -50 đến 150 độ Celcius.	

	0,5

	
	c
	c)    Tín hiệu ra : là đại lượng điện do cảm biến tạo ra theo đại lượng tác động lên nó. 
Ví dụ : LM35 chịu tác động của nhiệt độ môi trường và sinh ra điện áp tỉ lệ với nhiệt độ Celcius. 
Các dạng tín hiệu ra thông dụng : 
Điện áp DC : thông dụng từ 0-5V , 0-12V 
Điện áp AC : ít dùng hơn DC vì không tương hợp với các môđun mạch sẵn có trên thị trường.
Dòng điện DC : từ 0 – 24mA hoặc 4-24mA 
Tần số :  Tín hiệu điện thế không đổi mang tần số biến thiên theo đại lượng tác động, truyền trên dây dẫn hoặc sóng vô tuyến.
Tín hiệu ánh sáng hai mức cường độ, được truyền qua cáp quang hoặc không gian. 					
	0,5

	
	d
	Đường đặc tính :
             Là đồ thị hàm số quan hệ giữa đại lượng ra và đại lượng tác động. 
Đường đặc tính của một cảm biến lưu hành trên thị trường có thể được nhà sản xuất cảm biến thông  báo rộng rãi dưới dạng một bảng số hai hàng hoặc hai cột tương ứng. 
		Ví dụ LM35 có đặc tính thẳng theo phương trình     
                                      VT=10*T 
		Với VT là điện áp đầu ra tính bằng mV và T là nhiệt độ Celcius.

	0.5

	
	e
	Độ nhạy là tỉ số biến thiên đầu ra Dy chia cho biến thiên đầu vào Dx. 
d) Ví dụ cặp nhiệt điện loại J có đầu ra tại 0C là 0mV, tại 500C là 26mV. Đầu ra đồng biến theo đầu vào, độ nhạy  của T.C.J trên vùng 0 đến 500C là  26mV/500C = 52V/C.						
	0.5

	2
	
	Tên dữ liệu
TC
RTD
Thermistor
Integrated Circuit (Diode)
Vùng công tác   (C)
[bookmark: _GoBack]-270  1800
-250  900
-100  450
-55  150
Độ nhạy
10  60 V/C
3,9m//C
13///C
--2mV//C
Độ bền cơ
Chịu rung động nhẹ.
Dễ hư khi rung động
Không bị ảnh hưởng bởi rung động
Bền nhờ vỏ nhựa cứng.
Thời gian    đáp ứng
< 1s
1 10s
1  5s
4  60 s
Nguồn điện
Không cần
Nguồn dòng
Nguồn áp
Nguồn áp      đúng qui định.
Đầu ra
Điện áp
Điện trở
Điện trở
Điện áp ,dòng điện hoặc tín số.


	3,0

	
	a
	
	0.5

	
	b
	
	0.5

	
	c
	
	0.5

	
	d
	
	0.5

	
	e
	
	0.5

	
	f
	
	0.5

	3
	
	
	2,0

	
	a
	Diện tích cửa sổ của PD :  
           A = d2 / 4 = 3,14 * 9 / 4 = 7 mm2	
	0,25

	
	b
	Công suất ánh sáng qua cửa sổ :	 
           *A = 1,5 * 7 * 10-6  = 10,5 W   
	0,25

	
	c
		Dòng quang điện I chảy qua điện trở 3k : 
           I = *A*SI = 10,5 * 0,5     =  5,25 A 
	0,25

	
	d
	 Điện thế trên đầu vào không đổi dấu V+  của opamp :    
            V+ = I * 3k = 5,25 * 3  = 15,75  mV 		
	0,25

	
	e
	Khi cường độ nguồn sáng là 30W/m2 , nghĩa là lớn hơn trường hợp a) 20 lần. 
0
	0,25

	
	f
	Dòng quang điện và điện áp trên điện trở cũng tăng lên 20 lần. 
			I =  105 A 		V+  = 315  mV 	
	0,25

	
	g
	Đầu ra của mạch opamp khuếch đại điện thế không đổi dấu :   
                        Vo / V+ = (R+3k3)/ 3k3 
	0,25

	
	h
	Để có đầu ra Vo  xấp xỉ 4,5V thì điện trở R phải là : 
          R+3k3    = 3k3 * (Vo/V+ )
                         = 3k3 *(4500 / 315 ) = 3k3 * 15 = 49k5.
		R = 46k2						
	0,25

	4
	
	
	

	
	a
	Nhiệt độ tuyệt đối của AD590(1):       T1  =  273 + 42 = 315 K
Dòng điện chảy qua AD590(1) từ trái qua phải:  I1 = 315 A		
	0,25

	
	b
	
Nhiệt độ tuyệt đối của AD590(2):       T2  =  273 + 97 = 370 K
Dòng điện chảy qua AD590(2) từ trái qua phải:  I2 = 370 A		
	0,25

	
	c
	
Dòng điện I2 > I1 , suy ra dòng điện chảy qua điện trở từ dưới lên trên : IR  = I2 – I1 = 55A
							
	0,25

	
	d
	
Điện áp trên điện trở R100k có chiều dương dưới âm trên :   	
VR = 10k * 55A = 550mV = 0,55 V 
		
	0,25

	
	e
	
AD590  điều tiết dòng điện qua nó theo nhiệt độ tuyệt đối của nó. Để có tín hiệu điện thế trên R theo tổng nhiệt độ của hai vi mạch AD590 , ta phải nối mạch sao cho hai dòng này chảy cùng chiều qua điện trở R. Vậy phải nối hai đầu âm của hai vi mạch AD590 vào cùng một đầu của R với nguồn điện áp phân cực thuận cho hai AD590. Mạch điện góp hai dòng cảm biến vào điện trở R như sau : 
			AD590(1)		AD590(2)

		 +			            +	
		   T1 			T2 
5V				    R			         5V
		

	0,5

	
	f
	Khi đó, điện áp trên điện trở R là :     VR 	=     R	*   (I1+I2) 
                                                            mV	      k      A 
	0,25

	
	g
	Vì    I1    =     T1 
      A         K
	0,25

	
	h
	
Ta có thể tính điện áp trên R theo nhiệt độ của hai cảm biến bằng công thức sau : 		VR = R *  (T1+T2) 
                                             mV   k      K	


	0,25

	
	i
	Kết luận : Để có VR =  (T1+T2)   ta phải chọn   R  = 1,0 k		
	0,25




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	

